
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết
Ngày bắt 

đầu

Kết thúc/

Tạm dừng
Thứ Thời gian học

Số tiết 

học/buổi
Giáo viên giảng dạy Phòng học Ghi chú

Tin học 30 26.02.2018 22.04.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Phạm Thị Bảy E 302

Pháp luật 15 23.04.2018 20.05.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4  Lê Thị Thanh Hiền E 304

Thể dục 30 26.02.2018 22.04.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Phan Tấn Trung  Sân trường khu B

Chính trị 30 23.04.2018 17.06.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Trần Ngọc Chiến E 304

 Vẽ Kỹ thuật 60 26.02.2018 10.06.2018 Thứ 4 13h - 16h15 4 Phan Huy Cường E 302

Thực hành nguội 90 26.02.2018 30.06.2018 Thứ 5 13h - 16h15 4 Đàm Quang Thái HT 2.1

Dung sai lắp ghép và đo 

lường kỹ thuật
30 26.02.2018 22.04.2018 Thứ 6 13h - 16h15 4 Phạm Văn Hải E304

Vật liệu 30 23.04.2018 17.06.2018 Thứ 6 13h - 16h15 4 Phạm Văn Hải E 304

Tin học 30 26.02.2018 22.04.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Phạm Thị Bảy E 302

Pháp luật 15 23.04.2018 20.05.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4  Lê Thị Thanh Hiền E 304

Thể dục 30 26.02.2018 22.04.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Phan Tấn Trung  Sân trường khu B

Chính trị 30 23.04.2018 17.06.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Trần Ngọc Chiến E 304

 Vẽ Kỹ thuật 60 26.02.2018 10.06.2018 Thứ 4 13h - 16h15 4 Phan Huy Cường E 302

Thực hành nguội 90 26.02.2018 30.06.2018 Thứ 5 13h - 16h15 4 Đàm Quang Thái HT 2.1

Dung sai lắp ghép và đo 

lường kỹ thuật
30 26.02.2018 22.04.2018 Thứ 6 13h - 16h15 4 Phạm Văn Hải E304

Vật liệu 30 23.04.2018 17.06.2018 Thứ 6 13h - 16h15 4 Phạm Văn Hải E 304

Hệ thống quản lý chất lượng 

ISO và tổ chức quản lý sản 
30 26.02.2018 23.04.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Nguyễn Thị Mỹ Phương LE 1-2 

BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ QT LILAMA 2 HỆ TRUNG CẤP NGHỀ - K31.3

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2017 - 2018

(Thực hiện từ ngày 26.02.2017 đến 30.06.2018)

LỚP LỊCH HỌC

1

Hàn 1 - K31.3

GVCN: Phi Tiến 

Quân 23

2

Hàn 2 - K31.3 

GVCN: Phi Tiến 

Quân

16

3

Điện CN 1

K31.3

GVCN: Lê Minh 

Vương

30
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Vẽ kỹ thuật điện 30 07.05.2018 01.07.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Phạm Quốc Vương A 304

Tin học 30 26.02.2018 29.04.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Nguyễn Đức Trung
TH

P. TH Điện

Chính trị 30 04.06.2018 01.07.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Trần Thị Thanh Hòa A 205

Pháp luật 30 07.05.2018 03.06.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A 205

Vật liệu điện 30 26.02.2018 29.04.2018 Thứ 4 13h - 16h15 4 Nguyễn Thành Đạt WE-2b-1

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ 

lao động
30 07.05.2018 01.07.2018 Thứ 4 13h - 16h15 4 Nguyễn Thị Đông A 201

Vẽ Kỹ thuật 30 26.02.2018 29.04.2018 Thứ 5 13h - 16h15 4 Nguyễn Đình Vận A 405

Giáo dục thể chất 30 30.04.2018 17.06.2018 Thứ 5 13h - 16h15 4 Phan Tấn Trung Sân trường khu B

Kỹ thuật cơ khí cơ bản 90 26.02.2018 01.07.2018 Thứ 6 13h - 16h15 4 Trần Văn Quang X 4.2

Hệ thống quản lý chất lượng 

ISO và tổ chức quản lý sản 
30 26.02.2018 23.04.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Nguyễn Thị Mỹ Phương LE 1-2 

Vẽ kỹ thuật điện 30 07.05.2018 01.07.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Phạm Quốc Vương A 304

Vẽ kỹ thuật 30 26.02.2018 29.04.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Nguyễn Đình Vận A 405

Pháp luật 30 07.05.2018 03.06.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A 205

Chính trị 30 04.06.2018 01.07.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Trần Thị Thanh Hòa A 205

Vật liệu điện 30 26.02.2018 29.04.2018 Thứ 4 13h - 16h15 4 Nguyễn Thành Đạt WE-2b-1

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ 

lao động
30 07.05.2018 01.07.2018 Thứ 4 13h - 16h15 4 Nguyễn Thị Đông A 201

Tin học 30 26.02.2018 29.04.2018 Thứ 5 13h - 16h15 4 Phạm Thị Minh Nguyệt
TH

P. TH Điện

Giáo dục thể chất 30 07.05.2018 01.07.2018 Thứ 5 13h - 16h15 4 Phan Tấn Trung Sân trường khu B

Kỹ thuật cơ khí cơ bản 90 26.02.2018 01.07.2018 Thứ 6 13h - 16h15 4 Trần Văn Quang X 4.2

Tin học 30 07.05.2018 01.07.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Phạm Thị Bảy B 4.3

Pháp luật 30 26.02.2018 25.03.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A 205

Chính trị 30 26.03.2018 29.04.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Trần Ngọc Chiến A 205

Hệ thống quản lý chất lượng 

ISO và tổ chức quản lý sản 
30 07.05.2018 01.07.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Trần Văn Quang X 4.2

3

Điện CN 1

K31.3

GVCN: Lê Minh 

Vương

30

4

Điện CN 2

K31.3

GVCN: Võ Văn 

Hoàng Kim

33

5

Điện CN 3

K31.3

GVCN: Lê Minh 

Vương

31
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Vẽ Kỹ thuật 30 26.02.2018 29.04.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Nguyễn Đình Vận A 405

Vật liệu điện 30 07.05.2018 01.07.2018 Thứ 4 13h - 16h15 4 Nguyễn Thành Đạt WE-2b-1

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ 

lao động
30 26.02.2018 29.04.2018 Thứ 4 13h - 16h15 4 Nguyễn Thị Đông A 201

Kỹ thuật cơ khí cơ bản 90 26.02.2018 01.07.2018 Thứ 5 13h - 16h15 4 Trần Văn Quang X 4.2

Khí cụ điện 30 26.02.2018 22.04.2018 Thứ 6 13h - 16h15 4 Nguyễn Thành Đạt WE-2b-1

Giáo dục thể chất 30 07.05.2018 01.07.2018 Thứ 6 13h - 16h15 4 Phạm Thanh Bình Sân trường khu B

Tin học 30 07.05.2018 01.07.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Phạm Thị Bảy B 4.3

Pháp luật 30 26.02.2018 25.03.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A 205

Chính trị 30 26.03.2018 29.04.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Trần Ngọc Chiến A 205

Hệ thống quản lý chất lượng 

ISO và tổ chức quản lý sản 
30 07.05.2018 01.07.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Trần Văn Quang X 4.2

Vẽ Kỹ thuật 30 26.02.2018 29.04.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Nguyễn Đình Vận A 405

Vật liệu điện 30 07.05.2018 01.07.2018 Thứ 4 13h - 16h15 4 Nguyễn Thành Đạt WE-2b-1

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ 

lao động
30 26.02.2018 29.04.2018 Thứ 4 13h - 16h15 4 Nguyễn Thị Đông A 201

Kỹ thuật cơ khí cơ bản 90 26.02.2018 01.07.2018 Thứ 5 13h - 16h15 4 Trần Văn Quang X 4.2

Khí cụ điện 30 26.02.2018 22.04.2018 Thứ 6 13h - 16h15 4 Nguyễn Thành Đạt WE-2b-1

Giáo dục thể chất 30 07.05.2018 01.07.2018 Thứ 6 13h - 16h15 4 Phạm Thanh Bình Sân trường khu B

Tin Học 30 26.02.2018 23.04.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Ngô Xuân Đạt A401

Pháp luật 30 01.03.2018 29.03.2018 Thứ 5 13h - 16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A402

Chính trị 32 07.05.2018 25.06.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Trần Ngọc Chiến A403

Giáo dục thể chất 30 28.02.2018 25.04.2018 Thứ 4 13h - 16h15 4 Phan Tấn Trung Sân trường khu B

Kỹ thuật cơ khí cơ bản 

(hand operation tools)
90 27.02.2018 26.06.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Nguyễn Trọng Hùng HT1.1 Nguội 1

Vẽ kỹ thuật 62 02.05.2018 27.06.2018 Thứ 4 13h - 16h15 4 Nguyễn Thị Vân CNC5.1

Vật liệu cơ khí 31 31.05.2018 28.06.2018 Thứ 5 13h - 16h15 4 Hồ Thị Thanh Tâm CNC 2.2 Đo CLC

7

Chế Tạo    K31.3 

GVCN: Nguyễn 

Ngọc Vinh

35

21

5

Điện CN 3

K31.3

GVCN: Lê Minh 

Vương

31

6

Bảo trì thiết bị cơ 

Điện-K31.3

GVCN: Nguyễn 

Thành Đạt

K31.3 Page 3



Kỹ thuật an toàn và Bảo hộ 

lao động
30 05.04.2018 24.05.2018 Thứ 5 13h - 16h15 4 Hồ Thị Thanh Tâm CNC 2.2 Đo CLC

Dung sai lắp ghép và đo 

lường kỹ thuật
30 27.04.2018 29.06.2018 Thứ 6 13h - 16h15 4 Trịnh Thị Thùy Linh CNC5.2

Cơ kỹ thuật 30 02.03.2018 20.04.2018 Thứ 6 13h - 16h15 4 Trịnh Thị Thùy Linh CNC5.2

Tin Học 30 07.05.2018 25.06.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Ngô Xuân Đạt A401

Vẽ kỹ thuật 60 02.03.2018 29.06.2018 Thứ 6 13h - 16h15 4 Nguyễn Thị Vân CNC5.3

Pháp luật 30 26.02.2018 19.03.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A205

Chính trị 30 26.03.2018 23.04.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Trần Ngọc Chiến A205

Giáo dục thể chất 30 28.02.2018 25.04.2018 Thứ 4 13h - 16h15 4 Phan Tấn Trung Sân trường khu B

Vật liệu cơ khí 30 02.05.2018 27.06.2018 Thứ 4 13h - 16h15 4 Nguyễn Hải Bình HT 2.4 Nguội 3

Cơ kỹ thuật 30 24.04.2018 26.06.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Trịnh Thị Thùy Linh CNC5.2

Dung sai lắp ghép và đo 

lường kỹ thuật
30 27.02.2018 17.04.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Trịnh Thị Thùy Linh CNC5.2

Kỹ thuật cơ khí cơ bản 

(hand operation tools)
90 01.03.2018 28.06.2018 Thứ 5 13h - 16h15 4 Nguyễn Thị Vân HT1.1 Nguội 1

Tin Học 30 07.05.2018 25.06.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Phạm Thị Bảy P. TH Cơ khí

Chính trị 32 26.03.2018 23.04.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Trần Ngọc Chiến A205

Pháp luật 16 26.02.2018 19.03.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A205

Dung sai lắp ghép và đo 

lường kỹ thuật
31 27.02.2018 17.04.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Trịnh Thị Thùy Linh CNC5.2

Cơ kỹ thuật 31 24.04.2018 26.06.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Trịnh Thị Thùy Linh CNC5.2

Giáo dục thể chất 31 28.02.2018 25.04.2018 Thứ 4 13h - 16h15 4 Phan Tấn Trung Sân trường khu B

Vật liệu cơ khí 31 02.05.2018 27.06.2018 Thứ 4 13h - 16h15 4 Nguyễn Hải Bình   P. HT 2.4

Kỹ thuật cơ khí cơ bản 

(hand operation tools)
125 01.03.2018 28.06.2018 Thứ 5 13h - 16h15 4 Nguyễn Thị Vân HT 1.1 Nguội 3

Vẽ kỹ thuật 62 02.03.2018 29.06.2018 Thứ 6 13h - 16h15 4 Nguyễn Thị Vân CNC5.3

Chính trị 32 26.03.2018 23.04.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Trần Ngọc Chiến A205

Pháp luật 16 26.02.2018 19.03.2018 Thứ 2 13h - 16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A205

7

Chế Tạo    K31.3 

GVCN: Nguyễn 

Ngọc Vinh

35

8

Lắp Máy K31.3 

GVCN: Nguyễn 

Hoàng Vân

20

9

Cắt Gọt Kim Loại 

K31.3 GVCN: 

Nguyễn Hoàng 

Vân

9

10

Điên tử CN & Điện 

điều khiển 

K31.3

GVCN: Lê Ngọc 

Khánh

17 K31.3 Page 4



Tin Học 30 27.02.2018 24.04.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Phạm Thị Minh Nguyệt P. TH Cơ khí

Giáo dục thể chất 31 08.05.2018 26.06.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Phạm Thanh Bình Sân trường khu B

Vẽ kỹ thuật 62 28.02.2018 27.06.2018 Thứ 4 13h - 16h15 4 Phan Hồng Phương A404

Kỹ thuật cơ khí cơ bản 93 02.03.2018 29.06.2018 Thứ 6 13h - 16h15 4 Tạ Hoàng Quỳnh
HT 2.1 Mài dụng 

cụ

L22-004: Khoa học vật liệu 40 26.02.2018 29.06.2018 Thứ 2 13h00-16h15 4 Lê Thị Ngoan WME-MA1

Tin Học 30 08.05.2018 26.06.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Nguyễn Đức Trung
LE&E1 PTH Đ & 

ĐTCB 1

Chính trị 32 26.02.2018 30.04.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Trần Ngọc Chiến A205

Pháp luật 16 02.05.2018 30.06.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A205

L22-010: cơ bản về quản lý 

chất lượng
40 26.02.2018 29.06.2018 Thứ 4 13h00-16h15 4 Lê Thị Ngoan LE&E1

Giáo dục thể chất 31 08.05.2018 26.06.2018 Thứ 4 13h - 16h15 4 Phạm Thanh Bình Sân trường khu B

L10-05-Tin học 30 26.02.2018 29.04.2018 Thứ 2 13h-16h15 4 Nguyễn Đức Trung
WME-MP3 P.tích 

hợp CĐT3

L2-3-001-Tin học văn 

phòng
30 07.05.2018 30.06.2018 Thứ 2 13h-16h15 4 Nguyễn Đức Trung

WME-MP3 P.tích 

hợp CĐT3

Chính trị 32 26.02.2018 30.04.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Trần Ngọc Chiến A205

Pháp luật 16 02.05.2018 30.06.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A205

Giáo dục thể chất 31 08.05.2018 26.06.2018 Thứ 4 13h - 16h15 4 Phạm Thanh Bình Sân trường khu B

L2-3-002-Internet 60 26.02.2018 17.06.2018 Thứ 5 13h-16h15 4 Phạm Thị Bảy
WME-MP3 P.tích 

hợp CĐT3

Sinh hoạt 26.02.2018 30.06.2018 Thứ 6 16h15-17h 1 Phạm Thị Bảy
WME-MP3 P.tích 

hợp CĐT3

L2-3-003-Lập trình căn bản 60 26.02.2018 17.06.2018 Thứ 6 13h-16h15 4 Phạm Thị Bảy
WME-MP3 P.tích 

hợp CĐT3

L10-51 Kỹ thuật an toàn bảo 

hộ lao động
30 26.02.2018 22.03.2018 Thứ 2,5. 13h-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực 

L21-001 Dung sai và lắp 

ghép
30 26.03.2018 20.04.2018 Thứ 2,5. 13h-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực 

L21-002 Vật liệu cơ khí 60 23.04.2018 14.06.2018 Thứ 2,5. 13h-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực 

Tin Học 30 28/2/2018 25/4/2018 Thứ 4 13h-16h30. 4 Phạm Thị Minh Nguyệt P. TH Hàn

10

Điên tử CN & Điện 

điều khiển 

K31.3

GVCN: Lê Ngọc 

Khánh

17

11

Cơ điện tử 

K31.3

GVCN: Lê Văn 

Hùng

27

12

KTSC&LR

Máy tính

K31.3

GVCN: Phạm Thị 

Bảy

19

13

Công nghệ  

ÔTÔ 1-K31.3

GVCN: Võ Trung 

Chi

27
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Giáo dục thể chất 31 08.05.2018 26.06.2018 Thứ 4 13h - 16h15 4 Phạm Thanh Bình Sân trường khu B

Chính trị 32 26.02.2018 30.04.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Trần Ngọc Chiến A205

Pháp luật 16 02.05.2018 30.06.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A205

L10-51 Kỹ thuật an toàn bảo 

hộ lao động
30 26.02.2018 22.03.2018 Thứ 2,5. 13h-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực 

L21-001 Dung sai và lắp 

ghép
30 26.03.2018 20.04.2018 Thứ 2,5. 13h-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực 

L21-002 Vật liệu cơ khí 60 23.04.2018 14.06.2018 Thứ 2,5. 13h-16h30. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực 

Tin Học 30 02.05.2018 27.06.2018 Thứ 4 13h-16h30. 4 Phạm Thị Minh Nguyệt P. TH Hàn

Giáo dục thể chất 31 08.05.2018 26.06.2018 Thứ 4 13h - 16h15 4 Phạm Thanh Bình Sân trường khu B

Chính trị 32 26.02.2018 30.04.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Trần Ngọc Chiến A205

Pháp luật 16 02.05.2018 30.06.2018 Thứ 3 13h - 16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A205

Lý thuyết kế toán 94 26.02.2018 25.06.2018 Thứ 2 13h-16h30. 4 Hồ Thiên Nga LT 2- kế toán

Luật kinh tế 31 27.02.2018 24.04.2018 Thứ 3 13h-16h30. 4 Cao Thị Thùy Dung LT 2- kế toán

Lý thuyết thống kê 47 08.05.2018 26.06.2018 Thứ 3 13h-16h30. 4 Cao Thị Thùy Dung LT 2- kế toán

Tin Học 30 28.02.2018 25.04.2018 Thứ 4 13h-16h30. 4 Phạm Thị Bảy P. TH Cơ khí

Giáo dục thể chất 31 26.02.2018 24.04.2018 Thứ 5 13h - 16h15 4 Phạm Thanh Bình Sân trường khu B

Chính trị 32 26.03.2018 23.04.2018 Thứ 6 13h - 16h15 4 Trần Ngọc Chiến A205

Pháp luật 16 26.02.2018 19.03.2018 Thứ 6 13h - 16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A205

Lý thuyết kế toán 94 26.02.2018 25.06.2018 Thứ 2 13h-16h30. 4 Hồ Thiên Nga LT 2- kế toán

Luật kinh tế 31 27.02.2018 24.04.2018 Thứ 3 13h-16h30. 4 Cao Thị Thùy Dung LT 2- kế toán

Lý thuyết thống kê 47 08.05.2018 26.06.2018 Thứ 3 13h-16h30. 4 Cao Thị Thùy Dung LT 2- kế toán

Tin Học 30 02.05.2018 27.06.2018 Thứ 4 13h-16h30. 4 Phạm Thị Bảy P. TH Cơ khí

Giáo dục thể chất 31 26.02.2018 24.04.2018 Thứ 5 13h - 16h15 4 Phạm Thanh Bình Sân trường khu B

Chính trị 32 26.03.2018 23.04.2018 Thứ 6 13h - 16h15 4 Trần Ngọc Chiến A205

Pháp luật 16 26.02.2018 19.03.2018 Thứ 6 13h - 16h15 4 Lê Thị Thanh Hiền A205

KT. HIỆU TRƯỞNG Đồng Nai, ngày 26 tháng 02 năm 2018

P. HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP

14

Công nghệ 

ÔTÔ 2-K31.3

GVCN: Võ Trung 

Chi

31

13

Công nghệ  

ÔTÔ 1-K31.3

GVCN: Võ Trung 

Chi

27

16

Kế toán DN 2

K31.3

GVCN: Vũ Thị 

Hường

27

TP. ĐÀO TẠO

15

Kế toán DN 1

K31.3

GVCN: Huỳnh Thị 

Tuyền

29
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Ths. Lê Quang Trung

Võ Văn LongThs. Đỗ Lê Hoàng
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